Mẫu số 5

PHIẾU TỔNG HỢP 

HỒ SƠ XIN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA 

CÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1. Tên cơ quan:

Tên giao dịch (bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài) :

2. Trụ sở chính thức :

Địa chỉ :

Số điện thoại :

3. Họ và tên người lãnh đạo

Chức danh khoa học :                                       năm sinh :

4. Cơ quan ra quyết định thành lập :

Quyết định số :                                 ngày ……….tháng……….năm……..

5. Cơ quan chủ quản :

II. TỔ CHỨC

1. Chức năng :

2. Nhiệm vụ cụ thể :

Về nghiên cứu :

Về dịch vụ :

Về sản xuất :

3. Những hướng hoạt động chủ yếu :

Về nghiên cứu :

Về dịch vụ :

Về sản xuất :

4. Cơ cấu tổ chức :

	Tên các bộ phận
	Họ tên và chức danh cán bộ phụ trách
	Số người
	Địa chỉ

số điện thoại

	
	
	
	


III. NHÂN LỰC

	Chức vụ

 khoa học


	Cơ cấu bậc học
	Cơ cấu tuổi

	
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Đại học
	Trung học
	Công nhân
	Dưới 30
	30 – 45
	Trên 45

	- Nghiên cứu viên đặc biệt

- Nghiên  cứu viên chính

- Nghiên cứu viên

- Trợ lý nghiên cứu

- Hành chính phục vụ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	


IV. CƠ SỞ VẬT CHẤT

1.  Diện tích trụ sở cơ quan :                        m2 


2.  Diện tích nhà làm việc  :                        m2 

     Diện tích nhà xưởng  :                            m2 


3.  Tổng giá trị tài sản cố định :                                 triệu đồng

Trong đó :   -  Giá trị máy móc thiết bị  :              triệu đồng

                         -  Giá trị nhà xưởng :                          triệu đồng


4.   Tổng giá trị vốn lưu động :                                      triệu đồng

V. TÀI CHÍNH 

(Lưu ý mục này dành riêng cho đơn vị đã đăng ký hoạt động, đơn vị đăng ký mới không cần 
kê khai)

	Các khoản thu chi tài chính
	Đơn vị : Triệu đồng



	
	năm 
	năm 
	năm
	năm

	1. Tài chính các đề tài

2. Tài chính từ các hoạt động tư vấn nghiên cứu đào tạo, chuyển giao công nghệ, dịch vụ KH&CN với các cơ sở.

3. Doanh thu do các hoạt động, sản xuất kinh doanh mang lại.

4. Tài chính từ nguồn hợp tác nghiên cứu với nước ngoài ( USD).

5. Tài trợ quốc tế ( USD)

6. Tài chính  dành cho XDCB, mua sắm trang thiết bị khoa học

· Nguồn Nhà nước

· Nguồn tự có

· Nguồn quốc tế (USD)

7.  Đóng góp cho nhà nước ( thuế và các khoản nộp khác)
	
	
	
	


VI. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
(Lưu ý mục này dành riêng cho đơn vị đã đăng ký hoạt động, đơn vị đăng ký mới không cần 
kê khai)

1. Thống kê những sản phẩm khoa học:


	Tên công trình

 khoa học
	Đã được nghiệm thu
	Được áp dụng và chuyển giao công nghệ
	Số tiền thu được

	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	


2. Sản phẩm dịch vụ :




3. Sản phẩm sản xuất :




4. Số lượng cán bộ trên đại học do cơ sở đào tạo :



	Bậc học
	năm 
	năm 
	năm 
	năm 

	- Tiến sĩ

- Thạc sĩ
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	


5. Những kết quả khác :

                                                                                  Ngày ……tháng….năm  
  Lãnh đạo tổ chức KH&CN 

 (ký tên và đóng dấu)
Lưu ý: Mục tài chính và kết quả hoạt động áp dụng cho những đơn vị đã đăng ký lại hoạt động KH&CN .
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